
Thiết bị Model/Type Số lượng Thông số chính Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (ước tính)
PV panel 600W Mono Half-cell 6 3.6kW tổng 12,000,000                       

Inverter hybrid Sumry SP-3200 1 3.2kW, 24V 7,000,000                          

Battery LiFePO4 24V 10kWh (BMS) 1 usable 8kWh 15,000,000                       

DC isolator PV 600VDC 25A 1 300,000                             

DC SPD Type 2, 600VDC 1 350,000                             

AC SPD Type 2, 230VAC 1 250,000                             

MCB/RCBO AC out 16–20A 1 350,000                             

Cáp PV 6mm² Cu, 15m 1 450,000                             

Cáp pin 50mm² Cu, 1m 1 300,000                             

Cáp AC 4mm² Cu, 10m 1 200,000                             

Khung & gá mái tôn Inox/Nhôm 6 tấm 1 1,800,000                          

Phụ kiện MC4, cos, tủ Fe 1 800,000                             

Công lắp đặt Kéo dây, cố định, test 1 3,000,000                          

41,800,000                       41000000 vnđTổng giá thành chưa VAT


